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QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố năm 2011

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố;

Căn cứ Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố năm 2011. Toàn văn bản kế hoạch này được đăng trên website của Sở tại địa chỉ: www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn, có giá trị như bản chính.

Điều 2. Trưởng các phòng ban Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố năm 2011, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của phòng ban, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng ban Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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   TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2011
KẾ HOẠCH

Chỉ đạo, điều hành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố năm 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /QĐ-SNN-VP ngày 21 tháng 01 năm 2011 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố)

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, với nhiệm vụ tập trung: “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, công tác dự báo, tập trung sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, rau an toàn, cây kiểng, cá kiểng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược biển. Chỉ đạo xây dựng mô hình nông thôn mới văn minh, giàu đẹp”. Toàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố cần tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu “Tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn; phấn đấu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao chất lượng tăng trưởng; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản; ứng dụng công nghệ sinh học để tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị cao nhằm tạo sự chuyển biến mạnh về sức cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp để hoàn thành và vượt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011. Xây dựng thành công mô hình nông thôn mới trên địa bàn thành phố; nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích đầu tư vào kết cấu hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp, ưu tiên phát triển các ngành có hàm lượng khoa học – công nghệ cao. Chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh các loại cây trồng và gia súc, gia cầm; công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn; công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng ...”.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011; Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011; Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố yêu cầu Trưởng các phòng ban Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu sau:

I.- Tập trung thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp; đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp:

1.- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị thuộc Sở tham mưu Ban Giám đốc Sở triển khai thực hiện:

a/ Phối hợp với các sở ngành để hỗ trợ, thúc đẩy các quận huyện khoanh vùng xác định các vùng sản xuất nông nghiệp ổn định đến năm 2020, 2025. Hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành (chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi và các quy hoạch về nông thôn mới) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; điều chỉnh quy hoạch và mục đích sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế đất, góp phần tăng năng suất lao động và thu nhập lao động nông nghiệp; công khai, phổ biến các quy hoạch được phê duyệt, tổ chức quản lý chặt chẽ các vùng nông nghiệp ổn định.

b/ Hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế liên kết các tỉnh trong vùng để xây dựng các vùng nguyên liệu nhằm cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến của thành phố. Phối hợp với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao và các huyện để khảo sát, quy hoạch các khu vực nông nghiệp công nghệ cao, lập thủ tục để đầu tư thêm 2 - 3 Khu Nông nghiệp công nghệ cao theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố.

c/ Tổ chức tổng kết chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 – 2010; xây dựng và triển khai chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị giai đoạn 2011 – 2015. Xây dựng và triển khai các chương trình mục tiêu giai đoạn 2011 – 2015 về giống cây, giống con chất lượng cao, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, bò sữa, cá sấu, nuôi tôm.

2.- Phòng Quản lý đầu tư Sở chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị tham mưu Ban Giám đốc Sở:

a/ Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, giải ngân các công trình, dự án đầu tư từ các nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn ODA; đặc biệt chú trọng giải ngân đối với các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm như Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Giao dịch, triển lãm nông sản thành phố, Trung tâm Công nghệ sinh học, Trung tâm Thủy sản thành phố; các công trình chống ngập, phòng chống lụt bão, triều cường, xâm nhập mặn, kết hợp giao thông nông thôn …; phát huy hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật đã đầu tư của Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng vật nuôi, Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa, Trạm kiểm dịch Thủy sản Cần Giờ và các công trình khác.

b/ Tăng vốn đầu tư ngân sách cho nông nghiệp, nông thôn (Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy và Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố); đảm bảo yêu cầu và tiến độ xây dựng các mô hình nông thôn mới. Đầu tư đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn, trọng tâm tại các xã thí điểm mô hình nông thôn mới; các cơ sở bảo quản, chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch; kiên cố hóa hệ thống thủy lợi nội đồng.

c/ Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, giám sát chất lượng công trình xây dựng, việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trong tất cả các khâu: quy hoạch, lập dự án, thẩm định, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán, bảo đảm việc quản lý và sử dụng vốn một cách công khai, minh bạch.

3.- Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, quận huyện và các phòng ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện có hiệu quả chủ trương của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
4.- Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tham mưu Ban Giám đốc Sở các hoạt động phối hợp với Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, các sở ngành và quận huyện tổ chức thực hiện quy hoạch thủy lợi chống ngập theo Quyết định phê duyệt cuả Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008); xây dựng và triển khai chương trình ứng phó với biển đổi khí hậu; bảo vệ, cải thiện môi trường tại các vùng sản xuất nông nghiệp.

II.- Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn thành phố năm 2011:

Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở có liên quan:

1.- Tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, ổn định, bền vững. Xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đổi mới và triển khai các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn. Phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2011 tăng trên 6%, giá trị gia tăng trên 5% so năm 2010.
2.- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá sấu, nuôi thủy sản ... giai đoạn 2011 – 2015 theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3.- Triển khai các hoạt động phục vụ và bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong năm 2011 theo tiến độ; hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến và hệ thống tiêu thụ phân phối. Tập trung chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn, phục vụ sản xuất nông nghiệp có hiệu quả; ứng dụng công nghệ sinh học để tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng và giá trị cao. Thực hiện chủ trương của Trung ương và Thành phố trong việc xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, đặc biệt trong lĩnh vực giống, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

4.- Đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp (QSEAP-BPD), Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP), dự án bò sữa công nghệ cao (do Israel tài trợ), Dự án xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (do Canada tài trợ). Nhân rộng Đề án ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản. 

5.- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giống, thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp. Chú trọng ứng dụng các phương pháp, công nghệ mới để đánh giá tiềm năng di truyền, từng bước hình thành trung tâm giống cây, giống con của khu vực.

6.- Tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; tập trung công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ gia súc, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm động vật từ các tỉnh đưa về thành phố và các sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu; khắc phục tình trạng dư lượng kháng sinh, hóa chất vượt mức cho phép trong sản xuất, chế biến, lưu thông nông sản, thực phẩm; tổ chức kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản tại 3 chợ đầu mối và các cơ sở kinh doanh, chế biến có liên quan; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giám sát dịch bệnh.

7.- Đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng: Tiếp tục triển khai thực hiện đề án quy hoạch, bảo vệ, phát triển các loại rừng và mảng xanh thành phố đến năm 2020. Thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển hóa rừng, trồng rừng mới; chương trình trồng 500.000 cây ven sông, rạch; công tác phòng chống sâu bệnh hại cây rừng; công tác quản lý giống cây lâm nghiệp, hướng dẫn nông dân sử dụng các loại giống cây lâm nghiệp có nguồn gốc rõ ràng để trồng rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản, động vật hoang dã và thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng; tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác chống người thi hành công vụ theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh đến cuối năm 2011 đạt 39,25%, trong đó tỷ lệ che phủ rừng đạt 18,6%.

8.- Phối hợp các sở - ngành, quận - huyện tiếp tục tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Đề án hợp tác quốc tế về biển của thành phố đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển nuôi thủy sản bằng bè ở huyện Cần Giờ đến năm 2020.

9.- Tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân đồng bộ từ hoạt động khuyến nông, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tiếp tục tăng cường tổ chức hệ thống khuyến nông từ thành phố đến phường, xã. Tổ chức, sắp xếp lại hệ thống khuyến nông theo hướng gắn liền người sản xuất - cán bộ khuyến nông - nhà doanh nghiệp, khuyến khích các bên ký hợp đồng tư vấn, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, các bên cùng có lợi. Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ nông nghiệp ở nông thôn, phát triển hệ thống khuyến nông, dịch vụ thủy nông, thú y, bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

9.- Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tư vấn và xây dựng thương hiệu cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh việc hợp tác với Metro Cash & Carry, Sài Gòn Co.op và các doanh nghiệp khác để giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thành phố. Tập trung thúc đẩy việc hình thành các hình thức liên kết hợp tác nhằm nâng cao năng lực cung ứng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ và trang bị thêm các kỹ năng xúc tiến thương mại bên cạnh các kỹ năng sản xuất an toàn cho các nhà sản xuất, các doanh nghiệp.

10.- Tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp – nông thôn với các tỉnh trong khu vực.

III.- Tập trung xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa:

1.- Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở có liên quan tham mưu Ban Giám đốc Sở tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy về nông nghiệp – nông dân – nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như thủy lợi, nước sinh hoạt, giao thông nông thôn, điện, hệ thống y tế, giáo dục, văn hóa, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.

2.- Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị thuộc Sở có liên quan tham mưu Ban Giám đốc Sở:

a/ Tổ chức thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố. Tập trung thực hiện và phấn đấu hoàn thành thí điểm xây dựng xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) là xã nông thôn mới trong năm 2011 (đơn vị điểm của Trung ương); chuẩn bị điều kiện để hoàn thành chỉ tiêu 5 xã nông thôn mới vào năm 2012 (đơn vị điểm của thành phố); đồng thời, tổ chức khảo sát và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xã nông thôn mới tại 22 xã trên địa bàn 5 huyện.

b/ Đổi mới, xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển nông thôn mới; Đề án đổi mới hình thức sản xuất (trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nông thôn; liên kết sản xuất giữa các hộ nông dân với các thành phần kinh tế); Đề án, chương trình phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020; Đề án bảo tồn và phát triển các làng nghề kết hợp với du lịch sinh thái.

c/ Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tăng cường huy động các nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá, tinh thần cho dân cư nông thôn.

3.- Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị thuộc Sở có liên quan tham mưu Ban Giám đốc Sở xây dựng và triển khai chương trình, đề án nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011 – 2015.
IV.- Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu:

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Giám đốc Sở:

1.- Phối hợp các sở - ngành, quận - huyện tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn thành phố đến năm 2020; xây dựng các phương án chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; kiểm tra phát hiện sớm các sự cố đối với hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi; ứng phó kịp thời với mọi tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn và hỗ trợ nhân dân phục hồi sản xuất sau thiên tai. Đầu tư cải tạo, bảo dưỡng, nâng cấp, đổi mới quản lý các công trình thủy lợi để nâng cao hiệu suất sử dụng của các công trình.

2.- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

3.- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố xây dựng quy định cụ thể về vị trí cần xây dựng tuyến đê, đê kết hợp giao thông trong chỉ giới đường sông theo quy định, bảo đảm thuận lợi khi xây dựng, gia cố, sửa chữa; đồng thời hạn chế tình trạng lấn chiếm, bảo vệ an toàn cho tuyến đê và tăng dung tích chứa nước khi có mưa, triều, lũ.

V.- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ:


1.- Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở có liên quan chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của ngành; đào tạo, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mạng lưới thú y cơ sở, mạng lưới cộng tác viên bảo vệ thực vật, khuyến nông, kiểm lâm, thủy sản, nhân viên cấp nước, đảm bảo nắm vững tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong các hoạt động của ngành. Tiến hành xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, thủy lợi, lâm nghiệp, công nghệ sinh học, bảo vệ thực vật,... phù hợp với chỉ tiêu biên chế được giao.

2.- Đầu tư nâng cấp Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp thành Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật nông nghiệp; tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, kỹ năng thực hành cho lao động nông nghiệp; đầu tư, đổi mới hoạt động tư vấn hỗ trợ, chuyển giao khoa học - công nghệ để nâng cao trình độ sản xuất của nông dân, kết hợp với việc phát triển các dự án nhỏ giải quyết việc làm (dự án phát triển ngành nghề nông thôn, cá cảnh, cá sấu …). Tổ chức lồng ghép, hỗ trợ việc tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chuyên môn làm công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn ở huyện, xã và lao động nông nghiệp, nông thôn trong các kế hoạch, chương trình, dự án của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố. 

3.- Trung tâm Công nghệ Sinh học tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình đào tạo nguồn nhân lực công nghệ sinh học giai đoạn 2008 – 2012 đã được UBND thành phố phê duyệt. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sinh học để chọn, tạo và sản xuất các giống sạch bệnh, năng suất cao, sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp. Tiếp tục triển khai các công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong việc phục vụ chương trình giống cây, giống con chất lượng cao và chiến lược phát triển sản phẩm sinh học.
VI.- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, chống quan liêu:

1.- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Giám đốc Sở:

a/ Tập trung thực hiện có hiệu quả giai đoạn 3 của Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa để giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn hóa việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình thống nhất đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan, nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

b/ Tiếp tục duy trì và mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực thi công vụ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức.
c/ Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách của ngành để tạo cơ sở pháp lý thông thoáng, ổn định cho sản xuất kinh doanh và tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành phục vụ tốt hơn việc thực hiện nhiệm vụ của ngành; đồng thời thu hút mọi thành phần kinh tế đầu tư vào ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến chuyên ngành, tạo mọi điều kiện và môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp ngày càng nhiều vào tăng trưởng kinh tế của thành phố. Định kỳ rà soát các văn bản pháp quy của ngành và thành phố để kịp thời đề xuất với UBND thành phố hoặc Bộ Nông Nghiệp và PTNT điều chỉnh cho phù hợp với các quy định và cam kết của WTO.

2.- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Giám đốc Sở tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tăng cường phối hợp với các ngành, các địa phương để thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, giống và vệ sinh an toàn thực phẩm theo chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố; tăng cường kiểm tra, kiểm soát để xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nguồn nước khu vực sản xuất nông nghiệp.

3.- Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Giám đốc Sở:

a/ Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Chương trình phòng, chống tham nhũng của thành phố, trong đó tập trung ở các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng các nguồn vốn, các dự án, chương trình, đề tài khoa học…. Phát huy vai trò của cán bộ, công chức, các đoàn thể cơ quan trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

b/ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc vi phạm. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo công tác tiếp dân thường xuyên theo quy định.

4.- Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Giám đốc Sở:

a/ Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính ở các đơn vị thuộc Sở. Nâng cao hiệu quả chi tiêu ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
b/ Đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tăng cường dân chủ, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

III.- Tổ chức thực hiện.

1.- Căn cứ Quyết định này, Trưởng các phòng ban Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng ngay Kế hoạch hành động của phòng ban, đơn vị mình; trong đó xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; quy định thời gian và phân công người chịu trách nhiệm từng nội dung công việc.
2.- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cuối năm tiến hành rà soát báo cáo Sở kết quả thực hiện của đơn vị (tại các báo cáo định kỳ, trong đó nêu rõ: việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành và nguyên nhân). Ban Giám đốc Sở sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện 6 tháng và cuối năm của đơn vị để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

3. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở hướng dẫn thang điểm thi đua và chế độ khen thưởng năm 2011 tương ứng với các nhiệm vụ của ngành. Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với nội dung Quyết định này.

4. Giao Phòng Kế hoạch Tài chính và Văn phòng Sở theo dõi, báo cáo Ban Giám đốc Sở về kết quả thực hiện của các đơn vị tại cuộc họp giao ban hàng quý của Sở.
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      ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ


PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
                                                           
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2011
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2011

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18  /QĐ-SNN-VP ngày 21 tháng 01 năm 2011 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố)

1.- Danh mục chương trình, đề án, dự án, báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

	TT
	Tên chương trình, đề án, 

dự án, báo cáo
	Đơn vị

chủ trì, 

chuẩn bị
	Đơn vị 

phối hợp
	Thời gian trình

	I.- Giám đốc Sở Lê Thanh Liêm chỉ đạo

	1. 
	Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố quý I, 6 tháng đầu năm 2011 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến cuối năm 2011.
	Phòng Kế hoạch Tài chính
	Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Quý I, II

	2. 
	Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị giai đoạn 2011 – 2015.
	Phòng Kế hoạch Tài chính
	Các sở - ngành, Q-H liên quan, các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Quý I

	3. 
	Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố 9 tháng, cả năm 2011 và Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và PTNT thành phố năm 2012.
	Phòng Kế hoạch Tài chính
	Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Quý III, IV

	4. 
	Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phòng, chống tham nhũng năm 2011.
	Thanh tra Sở
	Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Quý IV

	5. 
	Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011.
	Phòng Kế hoạch Tài chính
	Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Quý IV

	II.- Phó Giám đốc Thường trực Sở Nguyễn Phước Trung chỉ đạo

	6. 
	Chương trình phát triển công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp – nông thôn thành phố đến năm 2020. 
	Trung tâm Công nghệ Sinh học
	Các sở - ngành, Q - H liên quan, các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Quý I

	7. 
	Chương trình phát triển bò sữa giai đoạn 2011 – 2015.
	Phòng Nông nghiệp
	Các sở - ngành, Q - H liên quan, PKHTC, CCTY, TTQL-KĐG, TTKN
	Quý II

	8. 
	Chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015.
	Trung tâm QL và KĐ giống
	Các sở - ngành, Q - H liên quan, các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Quý II

	9. 
	Chương trình phát triển cá cảnh giai đoạn 2011 – 2015.
	Phòng Thủy sản
	Các sở - ngành, Q - H liên quan, PKHTC, CCQLCL& BVNLTS
	Quý II

	III.- Phó Giám đốc Sở Lê Hồng Hoanh chỉ đạo

	10. 
	Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020.
	Chi cục Phát triển nông thôn
	Các sở - ngành, Q-H liên quan, các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Quý I

	IV.- Phó Giám đốc Sở Trần Công Lý chỉ đạo

	11. 
	Đề án cắm mốc chỉ giới các công trình thủy lợi.
	Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão
	Các sở - ngành, quận - huyện liên quan, Công ty TNHH 01 TV QLKTDVTL, PKHTC,PQLĐT
	Quý I

	V.- Phó Giám đốc Sở Lê Minh Dũng chỉ đạo

	12. 
	Chương trình phát triển, kiểm soát động vật hoang dã giai đoạn 2011 – 2015.
	Chi cục Kiểm lâm
	Các sở - ngành, Q-H liên quan
	Quý I

	13. 
	Chương trình quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2011 – 2015.
	Chi cục Kiểm lâm
	Các sở - ngành, Q-H liên quan, CC Lâm nghiệp
	Quý I

	14. 
	Chương trình phát triển cá sấu giai đoạn 2011 – 2015.
	Chi cục Kiểm lâm
	Các sở - ngành, Q-H liên quan, CC Lâm nghiệp
	Quý II

	15. 
	Chương trình phát triển hoa – cây kiểng giai đoạn 2011 – 2015.
	Trung tâm Khuyến nông
	Các sở - ngành, Q-H liên quan, các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Quý II

	16. 
	Chương trình rau an toàn giai đoạn 2011 – 2015.
	Phòng Nông nghiệp
	Các sở - ngành, Q-H liên quan, các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Quý II


2.- Danh mục văn bản quy phạm trình Ủy ban nhân dân thành phố.

	TT
	Hình thức

văn bản
	Trích yếu

văn bản
	Lãnh đạo Sở

chỉ đạo
	Đơn vị

chủ trì

soạn thảo
	Đơn vị

phối hợp
	Thời gian trình

	1. 
	Chỉ thị
	Về tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng năm 2011 trên địa bàn thành phố.
	PGĐ Sở Lê Minh Dũng
	Chi cục Kiểm lâm
	Chi cục Lâm nghiệp, PKHTC
	Quý I

	2. 
	Chỉ thị
	Về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn thành phố.
	PGĐ Sở Lê Minh Dũng
	Chi cục Kiểm lâm
	PKHTC, Thanh tra Sở
	Quý I

	3. 
	Chỉ thị
	Về phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố.
	PGĐ Sở Trần Công Lý
	Chi cục Thủy lợi và PCLB
	CCQLCL BVNLTS, PKHTC, PTS
	Quý I

	4. 
	Chỉ thị
	Về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2011 trên địa bàn thành phố.
	PGĐ TT  Nguyễn Phước Trung
	Phòng Nông nghiệp
	PKHTC, Chi cục Thú y
	Quý I

	5. 
	Chỉ thị
	Về phòng, chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây hại trên lúa năm 2011 trên địa bàn thành phố.
	PGĐ Sở Lê Minh Dũng
	Phòng Nông nghiệp
	PKHTC, Chi cục Bảo vệ thực vật
	Quý I

	6. 
	Quyết định
	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố.
	PGĐ Sở Trần Công Lý
	Chi cục Thủy lợi và PCLB
	Các sở - ngành, quận - huyện liên quan
	Quý I

	7. 
	Quyết định
	Ban hành chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.
	PGĐ Sở Lê Hồng Hoanh
	Chi cục Phát triển nông thôn
	Các sở - ngành, Q -H liên quan, các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Quý I

	8. 
	Quyết định
	Ban hành quy chế tổ chức phân cấp quản lý, bảo vệ, duy tu bảo dưỡng các công trình phòng, chống lụt, bão, hệ thống công trình thủy lợi, bờ bao ngăn triều.
	PGĐ Sở Trần Công Lý
	Chi cục Thủy lợi và PCLB
	Các sở - ngành, quận - huyện liên quan
	Quý II


3- Danh mục chương trình, đề án, dự án do các sở - ngành, quận - huyện chủ trì, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp thực hiện.

	TT
	Tên chương trình, đề án, 

dự án, báo cáo
	Đơn vị

chủ trì
	Đơn vị 

phối hợp
	Lãnh đạo Sở

chỉ đạo
	Thời gian trình

	1. 
	Đề án Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Phòng Kế hoạch – Tài chính
	GĐ Sở Lê Thanh Liêm
	Quý I

	2. 
	Quyết định ban hành quy định về cơ chế huy động vốn và quản lý đầu tư xây dựng các xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Chi cục Phát triển nông thôn, Phòng KH-TC
	PGĐ Sở Lê Hồng Hoanh
	Quý III

	3. 
	Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố năm 2011 và Tết năm 2012.
	Sở Công Thương
	PKHTC và các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	PGĐ TT  Nguyễn Phước Trung
	Quý I

	4. 
	Chương trình tạo nguồn hàng thiết yếu và bình ổn thị trường thành phố đến năm 2015.
	Sở Công Thương
	PKHTC và các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	PGĐ TT  Nguyễn Phước Trung
	Quý II

	5. 
	Đề án phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn.
	Sở Công Thương
	PKHTC và các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	GĐ Sở Lê Thanh Liêm
	Quý II

	6. 
	Đề án “Tập trung đầu mối quản lý và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên nước trên địa bàn thành phố”.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Trung tâm Nước SH &VSMTNT
	PGĐ Sở Lê Hồng Hoanh
	Quý I

	7. 
	Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố năm 2011.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Chi cục Thủy lợi và PCLB
	PGĐ Sở Trần Công Lý
	Quý I

	8. 
	Bản đồ phân vùng cấm và hạn chế khai thác nước dưới đất.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Trung tâm Nước SH &VSMTNT
	PGĐ Sở Lê Hồng Hoanh
	Quý III

	9. 
	Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 – 2015.
	Trung tâm ĐH chương trình chống ngập nước thành phố
	Chi cục Thủy lợi và PCLB, BQL đầu tư XDCT
	PGĐ Sở Trần Công Lý
	Quý I

	10. 
	Chiến lược phát triển các sản phẩm trọng điểm của thành phố thuộc lĩnh vực công nghệ cao được nhà nước khuyến khích đến năm 2020.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	GĐ Sở Lê Thanh Liêm
	Quý I

	11. 
	Kế hoạch và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2011.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	PGĐ TT  Nguyễn Phước Trung
	Quý I

	12. 
	Đề án nâng cao chất lượng công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông sản, thực phẩm đến năm 2015.
	BCĐ liên ngành VSAT thực phẩm TP (Sở Y tế)
	Các phòng ban Sở, CCTY, CCBVTV, CCBVNLTS
	PGĐ TT  Nguyễn Phước Trung
	Tháng 02/

2011

	13. 
	Kế hoạch hành động “Năm 2011 – Năm Vì trẻ em”.
	Sở Lao động – TB và Xã hội
	P. Tổ chức Cán bộ
	PGĐ Sở Lê Hồng Hoanh
	Quý I


4- Các Hội nghị Thành phố chủ trì.

	TT
	Nội dung hội nghị
	Lãnh đạo Thành phố 

chỉ đạo
	Đơn vị 

chủ trì, 

chuẩn bị
	Đơn vị 

phối hợp
	Thời gian tổ chức

	1. 
	Hội nghị triển khai kế hoạch Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2011.
	PCT. UBND TP Nguyễn Trung Tín
	Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính
	Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Tháng 01/

2011

	2. 
	Hội nghị tổng kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2010, triển khai công tác năm 2011.
	PCT. UBND TP Nguyễn Trung Tín
	Chi cục Kiểm lâm
	Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Tháng 03/ 2011

	3. 
	Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão 2010 và triển khai công tác năm 2011.
	PCT. UBND TP Nguyễn Trung Tín
	Chi cục Thủy lợi và PCLB
	Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Tháng 03/

2011

	4. 
	Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
	PCT. UBND TP Nguyễn Trung Tín
	Trung tâm Nước SH và VSMT

Nông thôn
	Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Tháng 4/

2011

	5. 
	Tổ chức Lễ Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2011.
	PCT. UBNDTP Nguyễn Trung Tín
	Chi cục Lâm nghiệp
	Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở
	Tháng 5/

2011
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